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I.Thành phố Hà Nội 
 

1.   Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn 44 Đại Cồ Việt, Hà Nội 
Giá tại thời điểm ngày 1/4/2008, đã bao gồm thuế GTGT 

 
 

STT Tên vật liệu Đơn 
vị tính 

 

Đơn giá Ghi chú 

Gạch 
1 Gạch đặc 210*100*60 Thạch Bàn loại A1 đ/viên 1,729 

 
 

2 Gạch 2 lỗ 210*100*60 Thạch Bàn loại A1 đ/viên 2,614 
3 Granite men Thạch Bàn men muối tiêu 

300*300 (0,10;0,43) 
4 Granite men Thạch Bàn men muối tiêu 

400*400 (0,10;0,43) 
5 Granite men Thạch Bàn men muối tiêu 

500*500 (0,10;0,43) 
6 Granite men Thạch Bàn men muối tiêu 

600*600 (0,10;0,43) 

đ/viên 125,455 
 
 
đ/viên 131,818 
 
 
đ/viên 143,636 
 
 
đ/viên 160,000 

 
 

2.   CTCP Cầu Đuống, km 14 quốc lộ 3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 
Giá tại thời điểm ngày 4/4/2008, đã bao gồm thuế GTGT. 

 
STT 

 
Tên vật liệu

Đơn 
vị tính Đơn giá 

 
Ghi chú

 Gạch    
1 

 
 

2 

Gạch đặc N, CN-CD Cầu Đuống 
 
 
Gạch đặc TC, CN-CD Cầu Đuống 

đ/viên 
 
 
đ/viên 

2,000 
 
 

2,200 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.   Thị trường Quận Long Biên 
Giá tại thời điểm ngày 27/3/2008, đã bao gồm thuế GTGT. 

 
 
 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính Đơn giá Ghi chú 
I Xi măng Giá  bán tại kho Hà 

Nội, chưa có chi phí 
vận chuyển đến chân 
công trình 

1 Xi măng Hoàng Thạch đ/tấn 910,000 
 

2 Xi măng Bỉm Sơn đ/tấn 899,999  
II Cát    

 1 Cát vàng đ/m3 110,000 
 2 Cát xây đ/m3 44,000 
 3 Cát đổ nền đ/m3 38,500 

III  Đá   
1 Đá 1x2  đ/m3 166,100 
2 Đá 2x4  đ/m3 163,900 

IV  Gỗ   
Gỗ cốp pha, cột chống 1,760,000 

V Cửa và khuôn cửa 
1 Khuôn chò chỉ kép 6*25 đ/m3 352,000 
2 Khuôn chò chỉ đơn 6*13,5 đ/m3 220,000 
3 Khuôn chò chỉ đơn 6*8 đ/m3 1,210,000 
4 Cửa Pano đặc dổi  1,100,000 
5 Cửa đi pano kính dổi  1,045,000 
6 Cửa sổ kính  352,000 

 
VI Thép các loại 
1 Thép CT3 D6-D8 đ/kg 17,076 
2 Thép cây vằn CT5 D10 đ/kg 17,131 
3 Thép cây vằn CT5 D12 đ/kg 16,966 
4 Thép cây vằn CT5 D14-D40 đ/kg 16,856 
5 Thép cây vằn SD 390 D14-D40 đ/kg 17,021 
6 Thép hình đ/kg 17,021 

 
VII Nhựa đường 
1 Nhựa đường lỏng đóng thùng 60/70 đ/kg 10,450 
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1 Gạch ống 4 lỗ Quang Thắng 90*90*190 đ/viên 1.050 
2 Gạc thẻ đặc 55*90*190 đ/viên 1.250 
3 Gạch ống 6 lỗ Quang Thắng 80*120*180 đ/viên 1.200 

IV  Thép các loại   
1 Thép fi 6 và 8 (SSC)  đ/kg 16.500 

VII  Đá  

II. Thành phố Đà Nẵng 
 

 
Thị trường Thành phố Đà Nẵng 
Giá tại thời điểm ngày 4/4/2008, đã bao gồm thuế GTGT. 

STT Tên vật liệu Đơn 
vị tính 

 
 
 
Đơn giá Ghi chú 

I  Cát   
1 Cát xây thường  đ/m3 50.000 
2 Cát đúc Kỳ Lam  đ/m3 75.000 
3 Cát đúc Túy Lam  đ/m3 80.000 
4 Cát tô trắng  đ/m3 90.000 
II  Gạch   

 
 
 
 
 

III  Gỗ   
1 Gỗ dổi hương xẻ ván  đ/m3 9.594.000
2 Gỗ dổi hương xẻ hộp  đ/m3 9.225.000
3 Gỗ kền kền xẻ hộp dài <3m  đ/m3 8.979.000
4 Gỗ kền kền xẻ ván dài <3m  đ/m3 9.225.000
5 Gỗ kền kền xẻ hộp dài >3m  đ/m3 9.225.000
6 Gỗ kền kền xẻ ván dài >3m  đ/m3 9.590.000
7  Gỗ nhóm 4 xẻ hộp đ/m3 4.070.000

  8 Gỗ nhóm 4 xẻ ván 4.410.000
 9 Gỗ cốp pha đà chống đ/m3 2.035.000
 10 Gỗ nhóm 5,6 xẻ hộp đ/m3 3.165.000
 11 Gỗ nhóm 5,6 xẻ ván đ/m3 3.277.000

 
 
 

2 Thép fi 10 và 32 (SSC) đ/kg 17.000 
V Nhựa đường 
1 Nhựa đờng Shell 60/70 PLC - Singapore (190kg/phuy) đ/kg 10.700 

VI Xi măng 
1 Xi măng Hoàng Thạch TW PC30 đ/tấn 985.000 
2 Xi măng Hoàng Thạch TW PC40 đ/tấn 1.050.000
3 Xi măng Bỉm Sơn đ/tấn 980.000 
4 Xi măng Hoàng Mai PC30 đ/tấn 980.000 
5 Xi măng Hoàng Mai PC40 

 
đ/tấn 1.010.000

 
 

1 Đá 1x2 Phước Tường đ/m3 180.000 
2 Đá 1x2 Phước Tường (TC dầm cầu BTDUL) đ/m3 220.000 
3 Đá 2x4 Phước Tường đ/m3 165.000 
4 Đá 0,5x1 qua sàng Phước Tường đ/m3 125.000 
5 Đá 4x6 M Phước Tường đ/m3 140.000 
6 Đá 4x6 (thủ công) Phước Tường làm bêtông lót đ/m3 110.000 
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7 Đá hộc đ/m3 125.000 
8 Cấp phối đá dăm có đường kính hạt lớn nhất Dmax=25mm đ/m3 125.000 
9 Cấp phối đá dăm có đường kính hạt lớn nhất Dmax=37,5 

mm L 
đ/m3 120.000 
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III. Thành phố Hồ Chí Minh 
 

1.   Cửa hàng 79 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình. 
Giá tại thời điểm ngày 4/4/2008, đã bao gồm thuế GTGT. 

Đơn vị 
STT Tên vật liệu 

I Thép 
tính Đơn giá Ghi chú 

Thép tròn trơn F 6-8 đ/kg 17.300 
Thép hộp 50x50; 1 cây – 6m đ/ cây 217.000 
Thép hộp 40x40; 1 cây – 6m đ/ cây 175.000 

II Tôn 
Tôn múi vuông 0,4mm khổ 1,1x1m đ/tấm 67.000 
Tôn múi vuông 0,45mm khổ 1,1x1m đ/tấm 76.000 
Tôn múi vuông 0,47mm khổ 1,1x1m đ/tấm 85.000 

 
 

2. Công ty cổ phần nhựa Bình Minh, 240 Hậu Giang - Phường 9 - Quận 6 - TP.Hồ Chí Minh. 
Giá đã bao gồm thuế GTGT, có hiệu lực từ ngày 1/4/2008. 

 
STT 

 
Tên vật liệu

Đơn vị 
tính 

 

Đơn giá  
Ghi chú

 Ống nhựa    
 
 
 

- Ống nhựa Bình Minh đk 21 x 1,6mm 
- Ống nhựa Bình Minh đk 27 x 1,8mm 

đ/m 
đ/m 

4.730 
6.710 

 
 
 

 
 

3. Cửa hàng Quang Du, 268 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. 
Giá tại thời điểm ngày 4/4/2008, đã bao gồm thuế GTGT. 

Đơn vị 
STT Tên vật liệu 

Gạch 
tính Đơn giá Ghi chú 

Gạch ceramic 30x30 đ/m2 67.000 
Gạch men 35x25 đ/m2 70.000 
Gạch granite 40x40 đ/m2 120.000 

 
 

4. Thông tin giá cả thị trường do Sở tài chính vật giá thành phố Hồ Chí Minh thông báo. 
Giá tại thời điểm ngày 4/4/2008, đã bao gồm thuế GTGT. 

STT Tên vật liệu Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú 
I Xi măng    

 - Ximăng Hà Tiên PCB40; 1 bao- 50Kg đ/bao 58.000  
 - Ximăng Chinfon PCB40; 1 bao- 50Kg đ/bao 57.000  
 - Ximăng HolcimPCB40; 1 bao- 50Kg đ/bao 57.000  
 - Ximăng trắng Thái Bình; 1 bao- 50Kg đ/bao 99.500  

II Thép    
 - Thép cuộn phi 6-10 Việt Nam CT3 đ/kg 17.700  
 - Thép cuộn phi 11-20 Việt Nam C10 đ/kg 17.700  
 - Thép cây vằn phi 10 Việt Nam CT5-SD295 đ/kg 16.400  

III Tôn    
 - Tôn kẽm sóng vuông – K 1,07m, 2,8 dem đ/m2 60.900  
 - Tôn kẽm sóng vuông – K 1,07m, 3 dem đ/m2 78.750  
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IV Lưới    
 - Lưới B40 cao 1,2m, đk 3mm đ/md 36.750  

V Kính    
 - Kính trắng 5ly ngoại đ/m2 71.500  

VI Gạch    
 - Gạch ống, đinh 190x90x90 Đồng Nai đ/viên 1.903  
 - Gạch ống, đinh 180x80x80 Tuynel miền 

Đông 
 

đ/viên 
 

930 
 

 - Gạch demi 40x80x80 Tuynel miền Đông đ/viên 475  
 - Gạch ceramic Vitaly 25 x 40 (màu sáng loại 

1) 
 

đ/m2 
 

62.400 
 

 - Gạch ceramic Vitaly 25 x 40 (màu đậm loại 
1) 

 
đ/m2 

 
64.400 

 

 - Gạch ceramic Vitaly 30 x 30 (màu đậm loại 
1) 

 
đ/m2 

 
61.000 

 

 - Gạch ceramic Vitaly 30 x 30 (màu đậm loại 
1) 

 
đ/m2 

 
62.000 

 

VII Đá    
 - Đá 1x2 đ/m3 189.000  
 - Đá 4x6 đ/m3 168.000  

VIII Cát    
 - Cát xây tô đ/m3 88.000  
 - Cát bê tông hạt to đ/m3 115.500  

IX Gỗ    
 - Gỗ thông cốp pha dài trên 3,5m đ/m3 4.950.000  
 - Gỗ xẻ nhóm 4 dài  dưới 3m đ/m3 8.800.000  
 - Cừ tràm đk 100-120 dài 4,0m đ/cây 14.300  
 - Cây chống (bạch đàn) đ/cây 14.300  

X Thiết bị vệ sinh    
 - Bộ cầu cao + thùng nước Thiên Thanh đ/bộ 414.150  
 - Chậu rửa mặt Thiên Thanh (chỉ tính phần sứ) đ/cái 225.500  

XI Sơn    
 - Sơn Bạch Tuyết hộp 0,8kg xanh hoà bình đ/hộp 39.200  
 - Sơn Bạch Tuyết méta (các màu) đ/hộp 52.000  
 - Sơn nước Bạch Tuyết (nội thất)-thùng 3,5L đ/thùng 71.800  
 - Sơn nước Bạch Tuyết (ngoài trời)-thùng 3,5L đ/thùng 79.500  
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1 Xi măng Sông Gianh PCB 30 đ/tấn 920,000 

2 Xi măng Sông Gianh PCB 40 đ/tấn 940,000 

3 Xi măng Phúc Sơn PCB 30 đ/tấn 1,060,000 

4 Xi măng Phúc Sơn PCB 40 đ/tấn 1,090,000 

5 Xi măng Chinfon PCB 40 đ/tấn 1,100,000 

6 Xi măng Phúc Sơn PCB 30 đ/tấn 1,030,000 

7 Xi măng Phúc Sơn PCB 40 đ/tấn 1,060,000 

IV.Tỉnh Khánh Hòa 
 

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÍ 1/2008 
(theo nguồn số liệu của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, tỉnh Khánh Hòa, ngày 7/4/2008) 

 
 

STT Tên vật liệu Đơn 
vị tính 

 

Đơn giá Ghi chú 

Xi măng 
 
 
Tại cửa hàng trên 
địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 
 
Giá đến chân công 
trình trong Tp Nha 

Trang 
 

8 Xi măng Chinfon PCB 40 đ/tấn 1,070,000 

 
 

Giá tại kho Bình 
Tân 

 
 

9 Xi măng Holcim đa dụng - PCB.40 đ/tấn 1,050,000 Áp dụng từ ngày 
18/01/2008. Giá 
giao tại cửa hàng 
VLXD trên địa bàn 
Nha Trang trên 
phương tiện vận 
chuyển bên mua 

 
 

Công ty CP Vật tư thiết bị & XDGT (sx bằng máy); Áp dụng từ ngày 1/3/2008; 
Giá đã bao gồm chi phí bốc lên phương tiện  bên mua 

 

STT 
 

Tên vật liệu Đơn 
vị tính

 

Đơn giá 
 

Ghi chú 

 Đá    
I Tại mỏ Hòn ngang – Diên Khánh    

1 - Đá 1 x 2 đ/m3 120,000 

2 - Đá 2 x 4 đ/m3 85,000 

3 - Đá 4 x 6 đ/m3 70,000 

4 - Đá mi (0,5 x 1) đ/m3 53,000 

5 - Đá 7 x 15 (thủ công) đ/m3 48,000 

 

6 - Đá 4 x 6 (thủ công) đ/m3 58,000  

7 - Đá hộc đ/m3 42,000  

8 - Đá cấp phối Dmax  37,5 đ/m3 58,000  

9 - Đá cấp phối Dmax  25 đ/m3 63,000  

10 - Đá bụi (0 x 0,5) đ/m3 42,000  

11 - Đá mạt (0 x 1) đ/m3 32,000  
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12 - Đá xô bồ Dmax 37,5 đ/m3 53,000  

13 - Đá xô bồ Dmax 25 đ/m3 58,000  

II Tại Núi Sầm - Ninh Hòa    

1 - Đá 1 x 2 đ/m3 120,000  

2 - Đá 2 x 4 đ/m3 85,000  

3 - Đá 4 x 6 đ/m3 66,000  

4 - Đá mi (0,5 x 1) đ/m3 63,000  

5 - Đá 7 x 15 (thủ công) đ/m3 47,000  

6 - Đá 4 x 6 (thủ công) đ/m3 58,000  

7 - Đá hộc đ/m3 44,000  

8 - Đá cấp phối Dmax  37,5 đ/m3 50,000  

9 - Đá cấp phối Dmax  25 đ/m3 53,000  

12 - Đá bụi (0 x 0,5) đ/m3 37,000  

11 - Đá mạt (0 x 1) đ/m3 26,000  

12 - Đá xô bồ Dmax 37,5 đ/m3 37,000  

13 - Đá xô bồ Dmax 25 đ/m3 39,000  
 
 

Cty CP VLXD Khánh Hoà; Áp dụng từ ngày 20/3/2008 
 

STT Tên vật liệu Đơn 
vị tính 

 

 
 
Đơn giá Ghi chú 

1 - Đá chẻ 20 x 20 x 40 cm đ/ viên 6,000 
 

2 - Đá chẻ 20 x 20 x 25 cm đ/ viên 2,470 
 

3 - Đá chẻ 20 x 20 x 40 cm đ/ viên 3,360 
 

4 - Đá chẻ 20 x 20 x 25 cm đ/ viên 1,575 
 

5 - Đá qui cách các loại đ/m3 1,300,000 
 

6 - Đá khối đ/m3 1,800,000 

Giao đến chân công 
trình tại TP Nha 

Trang 
Giá bán trên phương 
tiện vận chuyển bên 
mua tại nhà máy mỏ 

đá Tân Dân 

 
 

SP của Công ty cổ phần Vật liệu XD KH (Tuy nen); Giao tại chân công trình trong TP Nha 
Trang; Giá có hiệu lực từ 20/3/2008 

 

STT 
 

Tên vật liệu Đơn 
vị tính

 

Đơn giá 
 

Ghi chú 

  

Gạch    

1  
Gạch 4 lổ 180 x 80 x 80 mm 

 
đ/viên 

 
875 

1,35 kg/ viên- mac 
75 

2  

Gạch 4 lổ 190 x 90 x 90 mm đ/viên  

1,082 
 

1,8 kg/ viên- mac 75 
3  

Gạch 4 lổ 200 x 95 x 95 mm đ/viên  

1,175 
 

2,0 kg/ viên- mac 75 
4  

Gạch đờ mi 4 lổ 90 x 80 x 80 mm đ/viên  

541 
 

0,7 kg/ viên- mac 75 
5  

Gạch đờ mi 4 lổ 95 x 90 x 90 mm đ/viên  

502.5 
 

0,9 kg/ viên- mac 75 
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6  

Gạch đờ mi 4 lổ 100 x 95 x 95 mm đ/viên  

587.9 
 

1,0 kg/ viên- mac 75 
7  

Gạch thẻ 2 lổ  180 x 80 x 50 mm đ/viên  

811.6 
 

1,1 kg/ viên- mac 75 
8  

Gạch đặc  180 x 80 x 40 mm 
 đ/viên 

886 
1,3 kg/ viên- mac > 

100 
8  

Gạch đặc  200 x 95 x 45 mm 
đ/viên  

1,186.8 
1,8 kg/ viên- mac > 

100 
9  

Gạch chống nóng 200 x 200 mm đ/viên  

3,761.5 
 

2,9 kg/ viên 
10  

Gạch tàu 300 x 300 mm A1 đ/viên  

3,541.5 
 

3,0 kg/ viên 
  

Ngói    

11  

Ngói úp 3 viên/ m    

  

+ Thường đ/viên  

7,501.0 
 

3,0 kg/ viên 
  

+ Chống Thấm đ/viên  

9,570.0 
 

3,0 kg/ viên 
12  

Ngói lợp 22 viên/ m2    

  

+ Thường đ/viên  

3,761.5 
 

2,1 kg/ viên 
  

+ Chống Thấm đ/viên  

4,795.0 
 

2,1 kg/ viên 
13 Ngói âm (0,6 kg / viên) , dương (0,5 kg/ 

viên) 
đ/viên  

2,305.0 
 

14  

Bộ diềm hoa :    

  

+ Diềm âm đ/viên  

6,705.0  

  

+ Diềm dương đ/viên  

5,605.0  

15  

Ngói mũi hài 170 x 270 mm đ/viên  

2,350.0 
 

0,7 kg/ viên 
16  

Ngói mũi hài 150 x 150 mm đ/viên  

1,645.0 
 

0,6 kg/ viên 
17  

Ngói vảy 60-70 viên/ m2 đ/viên  

2,350.0 
 

0,8 kg/ viên 
 
 
 

THÉP CÁC LOẠI 
 

STT 
 

Tên vật liệu Đơn 
vị tính

 

Đơn giá 
 

Ghi chú 

  

Các loại thép lá mạ NIPPOVINA ; Giá đến chân công trình tại Tỉnh Khánh Hòa 
  

Thép lá mạ kẽm sóng vuông    

1 - 0,33 x 1050 mm đ/m 52,185  

2 - 0,38 x 1050 mm đ/m 58,485  

3 - 0,43 x 1050 mm đ/m 65,835  

4 - 0,48 x 1050 mm đ/m 71,085  

  

Thép lá mạ nhôm – kẽm S.vuông đ/m   

1 - 0,36 x 1050 mm đ/m 63,735  

2 - 0,38 x 1050 mm đ/m 67,935  

3 - 0,40 x 1050 mm đ/m 70,035  

4 - 0,42 x 1050 mm đ/m 73,185  
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Thép lá mạ màu sóng  vuông đ/m   

1 - 0,35 x 1050 mm đ/m 62,685  

2 - 0,40 x 1050 mm đ/m 70,035  

3 - 0,45 x 1050 mm đ/m 78,435  

4 - 0,50 x 1050 mm đ/m 84,735  

  

Thép đen hình chữ C đ/m   

1 - 2,0 x 80 x 50 mm đ/m 41,685  

2 - 2,0 x 100 x 50 mm đ/m 45,885  

3 - 2,0 x 125 x 50 mm đ/m 52,185  

4 - 2,0 x 150 x 50 mm đ/m 58,485  

  

Thép đen hình chữ Z đ/m   

1 - 150 x 62 x 68 x 2,0 mm đ/m 65,835  

2 - 200 x 62 x 68 x 2,0 mm đ/m 76,335  

3 - 250 x 62 x 68 x 2,0 mm đ/m 87,885  

4 - 200 x 72 x 78 x 2,0 mm đ/m 80,535  
 
 
 

Tổng Công ty thép Việt Nam; Giá giao tại kho đại lý trên phương tiện vận chuyển bên mua; 
áp dụng từ ngày 19/3/2008 

 

Thép hình 
1 - Thép góc 20 x 20 x 2 16,118 

 

2 - Thép góc 25 x 25 x 2,5 đến 25 x 25 x 3 16,013 
 

3 - Thép góc từ 30 x 30 x 2,5 đến 30 x 30 x 3 15,960 
 

4 - Thép góc từ 40 x 40 x 2,5 đến 40 x 40 x 4 15,960 
 

5 - Thép góc từ 50 x 50 x 3 đến 50 x 50 x 5 15,908 
 

6 - Thép góc từ 60 x 60 x 5 đến 100 x 100 x 10 16,118 
 

7 - Thép U 50 x 25 x 3 ; 65 x 30 x 3 16,118 
 

Thép cuộn, thép thanh trơn (Thép xây 
dựng) 

1 -Thép cuộn Ø5,5 CT3 15,803 
 

2 -Thép cuộn Ø6 CT2, CT3 15,803 
 

3 -Thép cuộn Ø8 CT2, CT3 15,708 
 

4 -Thép cuộn Ø10 CT3 15,708 
 

5 -Thép cuộn Ø11 -Ø12 C10 15,708 
 

6 -Thép cuộn Ø14 -Ø20 C10 15,708 
 

7 -Thép trơn Ø10 CT3 15,824 
 

8 -Thép trơn Ø12- Ø25 CT3 15,824 
 

Thép vằn 
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1 -Thép vằn D10 SD295A, CT5 1
62 -Thép vằn D12 SD295A, CT5 1
53 -Thép vằn D14 -32 SD295A, CT5 1
54 -Thép vằn D36,CT5 1
55 -Thép vằn D10 SD390 1
66 -Thép vằn D12 SD390 1
67 -Thép vằn D14-32 SD390 1
58 -Thép vằn D36-41 SD390 1
69 -Thép vằn D43 SD390 1
610 -Thép vằn D10 GR 60 1
611 -Thép vằn D12 GR 60 1
612 -Thép vằn D14 -32 GR 60 1
613 -Thép vằn D36-41 GR60 1
614 -Thép vằn D43 GR60 1
6 

 
Công ty Thép Việt (Thép Pomina); giá áp dụng từ tháng 3 năm 2008 

 

  

Thép xây dựng  

1 -Thép cuộn S6 (Mác CT3) 1
52 -Thép cuộn S8 (Mác CT3) 1
53 -Thép cuộn S10 (Mác CT3) 1
54 -Thép cây vằn D10 (Mác SD390) 1
55 -Thép cây vằn D12-D32  (Mác SD390) 1
56 -Thép trơn 12T-16T  (Mác SS 400) 1
2 

 
Bê tông tấm 

Sản phẩm cấu kiện bê tông Thủy Lợi đúc sẵn ; Giá giao tại xưởng sản xuất Ninh 
Hòa, không bao gồm chi phí bốc xếp 

1 UD30 (sâu 30 cm, rộng 42 cm, dày 3,5 cm) đ/ tấm 21,100 
2 UD40 (sâu 36 cm, rộng 54 cm, dày 3,5 cm) đ/ tấm 23,400 
3 UD50 (sâu 42 cm, rộng 62 cm, dày 3,5 cm) đ/ tấm 27,600 
4 ½UD60 (sâu 50 cm, rộng 73 cm, dày 3,5 cm) đ/ tấm 18,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



V.Tỉnh Quảng Ngãi 
 

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 2 NĂM 2008 
(theo nguồn số liệu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19/3/2008) 

Giá vật liệu xây dựng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 
 
 

STT Tên vật liệu Đơn 
vị tính 

 

Đơn giá Ghi chú 

I Xi măng 
1 Xi măng trắng Hải Phòng PCB 40 đ/kg 2,200 

2 Xi măng Bỉm Sơn  PCB 30 đ/kg 970 

3 Xi măng Hải Phòng PC 30 đ/kg 1,000 

II Thép 
 

 Thép Thái Nguyên   

 Thép tròn   

1 Thép tròn trơn Ø6 - 8 CT3 đ/kg 15,280 

2 Thép tròn trơn Ø10 CT3 đ/kg 15,490 

3 Thép tròn trơn Ø12 CT3 đ/kg 15,333 

4 Thép tròn trơn Ø14-40 CT3 đ/kg 15,228 

 Thép hình   

1 Thép hình L 63x63x6 - L 100x100x6 CT3 đ/kg 15,438 

2 Thép hình L 120x120x6 CT3 đ/kg 15,490 

3 Thép hình L 130x130x6 CT3 đ/kg 15,543 

4 Thép hình L 63x63x6 - L 100x100x6 SS540 đ/kg 15,805 

5 Thép hình L 120x120x6 SS540 đ/kg 16,120 

6 Thép hình L 130x130x6 SS540 đ/kg 16,173 

   Thép tấm 

1 Thép tấm CT3 dày 8, 10, 12 ly đ/kg 14,500 

2 Thép tấm CT3 dày 14, 16, 18 ly đ/kg 14,200 

   Thép hộp 

1 Thép hộp nhỏ cạnh < 50mm x 100 đ/kg 13,500 

2 Thép hộp lớn cạnh > 50mm x 80 đ/kg 13,000 
   Thép lá 

1 Thép lá dày 2; 2,5 ly đ/kg 15,000 

2 Thép lá dày 0,8; 1; 1,5 ly đ/kg 14,500 

III Nhựa đường 
 

1 Nhựa đường 60/70 PLC - Singapore 
(190kg/phuy) 

 
 
đ/kg 10,065 

2 Nhựa đường Xá 60/70 Singapore (Sitec) đ/kg 8,635 
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1 Gỗ hộp dổi  đ/m3

2 Gỗ hộp nghiến  đ/m3

3 Gỗ hộp lát  đ/m3

4 Gỗ hộp trò chỉ  đ/m3

5 Gỗ hộp pơ mu loại I  đ/m3

6 Gỗ hộp nhóm 4 + 5  đ/m3

7 Gỗ cốp pha nhóm 6 + 7  đ/m3

8 Gỗ xà gồ nhóm 4 + 5  đ/m3

9 Gỗ cầu phong nhóm 4 + 5  đ/m3

10 Gỗ li tô nhóm 4 + 5  đ/m3

11 Tre rừng   ĐK 6 - 8  cm, L = 6m  đ/cây
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VI.Tỉnh Điện Biên 
 

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 2 NĂM 2008 
(theo Công bố số 32/CBLS/TC&XD Tỉnh Điện Biên, ngày 22/2/2008) 

Giá vật liệu xây dựng đã bao gồm thuế GTGT 
 
 

STT Tên vật liệu Đơn 
vị tính 

 

Đơn giá Ghi chú 

I Xi măng 
1 Xi măng trắng Hải Phòng, Thái Bình đ/kg 2,970 

2 Xi măng Bút Sơn, Bỉm Sơn  PC 30 đ/kg 1,485 

3 Xi măng Điện Biên PC30 đ/kg 1,100 

4 Xi măng Chiềng Sinh PC 30 đ/kg 1,100 

5 Xi măng VINAKANSAI  PCB 30 đ/kg 1430 

II Thép 
 

 Thép Thái Nguyên   

1 Thép cuộn Ø 6 - 8 CT3 đ/kg 17,141 

2 Thép tròn trơn Ø10 - 11 CT3, L > 8,6 m đ/kg 17,141 

3 Thép tròn trơn Ø 12 CT3,L > 8,6 m đ/kg 17,089 

4 Thép tròn trơn Ø 14 - 40 CT3, L > 8,6 m đ/kg 17,089 

5 Thép cây vằn Ø 10 CT5, L > 11,7m đ/kg 16,826 

6 Thép cây vằn Ø 11-12 CT5, L >11,7m đ/kg 17,220 

7 Thép  cây vằn Ø 13 - 40 CT5, L >11,7m đ/kg 17,194 

8 Thép cây vằn Ø D10, L >11,7m đ/kg 16,800 

9 Thép cây vằn Ø 11-12, L >11,7m đ/kg 17,220 

10 Thép cây vằn Ø 13 - 40, L > 11,7m đ/kg 17,194 

 

III  Gỗ các loại   
 

5,060,000 
 

5,720,000 
 

5,170,000 
 

5,060,000 
 

7,700,000 
 

3,850,000 
 

2,970,000 
 

3,850,000 
 

4,070,000 
 

3,630,000 
 

13,200 



12 Tre trồng  ĐK 9 - 15 cm, L = 6m đ/cây 16,500 

VI Gạch 
  

đ/viên 495 1 Gạch 2 thông tâm loại 1(tuynel) GR60-2t32. 
Kích thước 220 x 105 x 60  

đ/viên 415 2 Gạch 2 thông tâm loai 2 (tuynel) GR60-2t32. 
Kích thước 220 x 105 x 60  

đ/viên 310 3 Gạch 2 thông tâm loại 3 (tuynel) GR60-2t32. 
Kích thước 220 x 105 x 60  

4 Gạch 4 thông tâm loại 1 (tuynel) GR90- đ/viên 715 
4T38. Kích thước 220 x 105 x 105  

5 G¹ch 6 thông tâm loại 1 (tuynel) GR105- đ/viên 1,290 
6T42. Kích thước 220 x 160 x 105 

6 Gạch lá nem đ/viên 625 

7 Gạch đặc đ/viên 660 

Kính 
 

1 Kính trắng trơn 3 ly Trung Quốc đ/m2 55,000 
2 Kính trắng trơn 5 ly Trung Quốc đ/m2 66,000 
3 Kính màu 5 ly Trung Quốc đ/m2 77,000 

 
 

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh, thành phố Điện Biên 
Giá đã bao gồm thuế tài nguyên, lệ phí môi trường, chi phí bốc xúc lên ô tô 

 
 

STT Tên vật liệu Đơn 
 

Đơn giá Ghi chú vị tính 

 Mỏ đá Tây Trang - Na Ư Điện Biên   
I Đá 

 
 

Đá hộc đ/m3 66,000  1 
Đá ba đ/m3 84,700  2 
Đá 6 x 8 đ/m3 129,800  3 
Đá 4 x 6 đ/m3 136,400  4 
Đá 2 x 4 đ/m3 151,800  5 
Đá 1 x 2 đ/m3 154,000  6 
Đá 0,5 x 1 đ/m3 143,000  7 
Đá Base đ/m3 148,500  8 
Đá Subase đ/m3 143,000  9 

   Sỏi II 
  Sỏi 1x2 đ/m3 77,000 

   Cát III 
Cát đen 27,500  1 đ/m3 
Cát vàng 39,600  2 đ/m3 
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